
STT MSHV Họ và tên Khóa GT NS Noi sinh Ghi chú

1 18290310040 Nguyễn Thị Minh Tài 29 Nữ 16/06/1994 Khánh Hòa

2 18290410014 Trần Thị Huệ 29 Nữ 27/06/1995 Hưng Yên

3 18290410022 Đào Thị Ánh Loan 29 Nữ 10/09/1992 Gia Lai

4 18290410048 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 29 Nữ 12/03/1993 TP. Hồ Chí Minh

5 18290710047 Phan Đặng Ngọc Tiến 29 Nam 21/11/1981 Thừa Thiên - Huế

6 18290710049 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 29 Nữ 19/02/1994 Phú Yên

7 18300310148 Lê Thúy Ngà 30 Nữ 25/01/1992 Hà Nội  

8 18300310199 Nguyễn Thị Thu 30 Nữ 10/08/1995 Thanh Hóa 

9 18300310209 Nguyễn Thị Thùy Trang 30 Nữ 08/03/1990 Quảng Ngãi 

10 18300310231 Đinh Văn Vinh 30 Nam 24/04/1993 Khánh Hòa 

11 18300320259 Danh Ngọc Bình
1 - Kiên 

Giang
Nam 18/03/1989 Kiên Giang 

12 18300320261 Nguyễn Thị Thành Minh
1 - Kiên 

Giang
Nữ 03/02/1984 Kiên Giang 

13 18300410276
Keovongphet 

Phetsakhone
30 Nam 03/04/1977 Champasak

14 18300710068 Nguyễn Thị Trúc Anh 30 Nữ 21/02/1995 Sông Bé 

15 18300710079 Lý Mỹ Duyên 30 Nữ 18/01/1995 Bình Dương 

16 18300710096 Phạm Hồ Như Hảo 30 Nữ 24/12/1995 Long An 

17 18300710169 Trần Minh Pháp 30 Nam 20/11/1996 Đồng Nai 

18 18300710192 Tống Thị Thu Thảo 30 Nữ 30/11/1994 Lâm Đồng 

19 18300710200 Nguyễn Thị Bích Thu 30 Nữ 16/11/1993 Gia Lai 

20 18300710216 Hồ Huyền Trân 30 Nữ 25/12/1996 Khánh Hòa 

21 19310310074 Phạm Thị Cẩm Vân 31 Nữ 07/10/1996 TP. Hồ Chí Minh

22 19680320200 Thị Gấm
2 - Kiên 

Giang
Nữ 1984 Kiên Giang 

23 19780320091 Nguyễn Thị Hoan
1 - Phú 

Yên
Nữ 26/12/1980 Phú Yên 

24 19310410057 Nguyễn Thị Cẩm Thu 31 Nữ 28/07/1996 An Giang 

25 19670420156 Hoàng Ngọc Hạnh
2 - An 

Giang
Nữ 28/11/1972 An Giang 

26 19670420163 Nguyễn Thị Cẩm Hường
2 - An 

Giang
Nữ 01/01/1988 An Giang 

27 19670420167 Bùi Thị Ngọc Lê
2 - An 

Giang
Nữ 10/09/1977 An Giang 

28 19670420176 Phí Thị Phương Nhung
2 - An 

Giang
Nữ 19/05/1988 An Giang 

29 19670420178 Lâm Ngọc Phượng
2 - An 

Giang
Nữ 15/06/1976 An Giang 

30 19670420183 Lý Ngọc Sơn
2 - An 

Giang
Nam 17/04/1965 An Giang 

31 19670420195 Huỳnh Thị Mộng Tuyền
2 - An 

Giang
Nữ 06/07/1977 Cần Thơ 



32 19780420101 Trần Thị Diễm Huyền
1 - Phú 

Yên
Nữ 04/10/1985 Phú Yên 

33 19310710007 Trần Thị Kim Chi 31 Nữ 23/11/1995 Đắk Lắk 

34 19310710060 Lê Thanh Thúy 31 Nữ 04/11/1981 TP. Hồ Chí Minh

35 19320310237 Nguyễn Văn Hiệp 32 Nam 20/08/1976 Quảng Nam 

36 19320310252 Trần Thị Mỹ Lệ 32 Nữ 14/11/1997 Bình Định 

37 19320310282 Nguyễn Minh Quang 32 Nam 08/07/1989 Tây Ninh 

38 19780320203 Đinh Phước Hiệu
1 - Phú 

Yên
Nam 10/02/1978 Phú Yên 

39 19860320326 Huỳnh Ngọc Hiển
2 - Bình 

Thuận
Nam 05/11/1981 Bình Thuận 

40 19860320335 Ngô Thị Bỉnh Khuê
2 - Bình 

Thuận
Nữ 01/10/1982 Bình Thuận 

41 19860320339 Nguyễn Hải Lĩnh
2 - Bình 

Thuận
Nam 09/11/1978 Quảng Bình 

42 19860320361 Lê Minh Tuấn
2 - Bình 

Thuận
Nam 30/07/1980 Quảng Ngãi 

43 19320410278 Hồ Vũ Minh Phương 32 Nữ 25/06/1997 Ninh Thuận 

44 19320410314 Vanhkham Soutthahak 32 Nam 06/07/1978 Xiengkhouang

45 19320410402 Xopngeun Thavixay 32 Nam 25/06/1996 Savannakhet

46 19320710249 Dương Trung Khôi 32 Nam 12/01/1990 Quảng Nam 

47 19320710285 Phan Ngọc Minh Thanh 32 Nữ 04/04/1997 Long An 


